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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VẠN NINH 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 05/2023/HS-ST 

Ngày 06 tháng 02 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Ảnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Phạm Tám 

                                                     Ông Nguyễn Phương Thảo 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Thư - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa, xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý 85/2022/TLST-HS ngày 22 

tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2022/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thành T - Sinh năm: 1979, tại huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa; 

Nơi cư trú: thôn Q, xã V, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Làm 

nông; trình độ văn hóa: Không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành T (Chết) và bà TrầnThị N; có 

vợ là Trần Thị N - sinh năm: 1982 (Đã ly hôn) và 03 con, con lớn nhất sinh năm 

2006, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo không 

bị tạm giữ, tạm giam. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Anh T - Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

* Bị hại: Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1949; Nơi cư trú: Thôn D, xã V, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (đã chết ngày 30/4/2022). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Ngọc S:  

+ Bà Ma Thị T, sinh năm 1952; Nơi cư trú: Thôn D, xã V, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa. Là vợ ông Nguyễn Ngọc Sơn. 

+ Bà Nguyễn Thị Xuân N, sinh năm 1987; Nơi cư trú: x đường Yersin, thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa. Là con ông Nguyễn Ngọc Sơn. 
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+ Bà Nguyễn Thị Như N, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Thôn D, xã V, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Là con ông Nguyễn Ngọc Sơn. 

+ Bà Nguyễn Thị Nhanh L, sinh năm 1992; Nơi cư trú: Thôn M, xã H, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Là con ông Nguyễn Ngọc Sơn. 

+ Ông Nguyễn Ngọc S- sinh năm 1984; Nơi cư trú: Thôn D, xã V, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Là con  ông Nguyễn Ngọc Sơn. 

Các ông/bà: Ma Thị T, Nguyễn Thị Xuân N, Nguyễn Thị Như N, Nguyễn Thị 

Nhanh L ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Thôn D, 

xã V, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (Theo Giấy ủy quyền ngày 21/10/2022, số 

chứng thực 977, Quyết số 01/2022 – SCT/CK,ĐC). Ông S vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Mai Thị T, sinh năm 1972; Nơi cư trú: Thôn H, xã V, huyện Vạn Ninh, 

Khánh Hòa. Vắng mặt. 

- Cháu Nguyễn Thanh B, sinh năm 2013; nơi cư trú: Thôn Q, xã V, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.  

+ Người đại diện hợp pháp của cháu B: Bà Nguyễn Thị K - sinh năm 1975; 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã V, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Là chị của cháu B. 

Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Ông Nguyễn N, sinh năm 1940; Nơi cư trú: Thôn Q, xã V, huyện Vạn Ninh, 

Khánh Hòa. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1975; Nơi cư trú: Thôn 2, xã D, Diên Khánh, 

Khánh Hòa. Vắng mặt. 

* Người làm chứng: Ông Trần Tấn Bảo Q, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Thôn 

P2, xã V, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thành T không có giấy phép lái xe theo quy định. Trưa ngày 

30/4/2022, sau khi uống bia tại nhà hàng xóm xong thì Nguyễn Thành T đi về lại 

nhà tại thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, T điều khiển xe mô tô 79V1-101.20 chở theo 

Nguyễn Thành B (con ruột của Toàn) đi từ nhà T đến nhà bà Trần Thị H ở thôn 

Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh để sửa quần áo. Sau khi đi từ nhà 

đến Quốc lộ IA, T điều khiển xe mô tô lưu thông ngược chiều theo hướng Nam – 

Bắc trên làn đường phải dành cho xe cơ giới của đường Quốc lộ IA (hướng Bắc – 

Nam). Khi đi đến Km 1395+900 Quốc lộ IA thuộc thôn Tân Đức Tây, xã Vạn 

Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thì va chạm với xe mô tô 79F9-8021 do 

Nguyễn Ngọc S điều khiển chở theo Mai Thị T đang lưu thông trên làn đường 

giành cho xe cơ giới của phần đường phải hướng Bắc – Nam, dẫn đến tai nạn giao 

thông. Hậu quả, Nguyễn Ngọc S tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 
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 Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 210/TT-TTPY ngày 

05/5/2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Khánh Hòa, kết luận: Nguyên nhân tử 

vong của Nguyễn Ngọc S là Đa chấn thương. 

 Tại Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Trung tâm Y tế huyện 

Vạn Ninh đối với Nguyễn Thành T là 21.5 mmol/L, tương đương 99,07 

mg/100mL. 

- 01 xe mô tô 79V1-101.20, nhãn hiệu SIRENA, màu sơn nâu, số máy: 

1P50FMG3103145533, số khung: SN100S10314533. Đã trả lại cho chủ sở hữu 

Nguyễn Thành T. 

- 01 xe mô tô 79F9-8021, nhãn hiệu WAKEUP, màu sơn xanh, số máy: 

CE110A00528821, số khung: CHL00600220. Đã trả lại cho đại diện chủ sở hữu là 

anh Nguyễn Ngọc S. 

Tại Bản Cáo trạng số: 83/CT-VKSVN, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Thành Toàn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo 

điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự . 

* Tại phiên tòa:  

- Bị cáo Nguyễn Thành T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu 

trên và xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn 

Thành T theo tội danh như trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b 

khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, tuyên 

phạt bị cáo từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Về trách nhiệm dân 

sự: Đại diện của bị hại là anh Nguyễn Ngọc S được Nguyễn Thành T bồi thường 

chi phí mai táng của Nguyễn Ngọc S với số tiền 53.000.000 đồng (năm mươi ba 

triệu đồng). Anh S đã nhận đủ số tiền này, không có yêu cầu gì về dân sự, cũng 

như không yêu cầu về chi phí sữa chữa xe mô tô 79F9-8021 và đã có đơn bãi nại 

đối với Nguyễn Thành T, đề nghị Hội đồng xét xử không xét. 

- Chị Mai Thị T và cháu Nguyễn Thành B chỉ bị thương tích nhẹ do tai nạn giao 

thông, chị T và người đại diện hợp pháp của cháu B không có yêu cầu gì về dân sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử không xét. 

- Người bào chữa cho bị cáo thống nhất với tội danh và khung hình phạt, điều 

luật áp dụng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, đề nghị Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ thấp nhất cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về thủ tục tố tụng: Đại diện theo ủy quyền của đại diện hợp pháp bị hại 

ông Nguyễn Ngọc S, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đều 

vắng mặt. Nhưng tất cả đều có lời khai tại hồ sơ vụ án và sự vắng mặt của họ không 
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ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên áp dụng khoản 1 Điều 292, Điều 293 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự xét xử vắng mặt những người trên. 

 [2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Vạn Ninh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa,  

bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[3] Về chứng cứ xác định có tội: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành T đã 

khai nhận hành vi của mình như nội dung bản Cáo trạng số: 83/CT-VKSVN, ngày 

21 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện hợp pháp của bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với Biên 

bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông và các 

chứng cứ khác mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vạn Ninh đã thu thập 

được. Như vậy, đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Thành T không có giấy phép lái xe theo 

quy định. Khoảng hơn 13 giờ 30 phút ngày 30/4/2022, tại Km 1395+900 Quốc lộ 

IA thuộc địa phận thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa, sau khi đã uống bia có nồng độ cồn trong máu là 21.5 mmol/L, tương đương 

99,07 mg/100mL, Nguyễn Thành T điều khiển xe mô tô 79V1-101.20 chở theo 

Nguyễn Thành B lưu thông ngược chiều hướng Nam – Bắc trên làn đường giành 

cho xe cơ giới gây tai nạn giao thông với xe mô tô 79F9-8021 do Nguyễn Ngọc S 

điều khiển chở theo Mai Thị T đi trên phần đường phải theo hướng ngược lại. Hậu 

quả: Nguyễn Ngọc S chết trên đường đưa đi cấp cứu. 

Nguyễn Thành T đã vi phạm khoản 8, 9 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Giao 

thông đường bộ. 

Tại khoản điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định: 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 

độ cồn vượt quá mức quy định,.." 

Hành vi trên của bị cáo Toàn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình 

sự. 

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn 

giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng của ông Nguyễn Ngọc Sơn, gây 
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bất ổn tình hình an toàn giao thông đường bộ tại địa phương. Nên cần cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo ăn năn hối cải về hành vi của mình.  

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự 

nguyện bồi thường cho gia đình của bị hại. Gia đình bị hại có đơn bãi nại, không 

yêu cầu khởi tố, có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã Vạn Khánh, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy sự khoan hồng của pháp luật mà tích cực 

cải tạo, trở thành một dân có ích cho xã hội.  

[5] Về trách nhiệm dân sự:  

- Người đại diện hợp pháp của bị hại, cũng như đại diện theo ủy quyền của 

đại diện hợp pháp của bị hại ông Nguyễn Ngọc S vắng mặt mặc dù Tòa án đã triệu 

tập hợp lệ. Nhưng căn cứ lời khai và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì gia 

đình bị hại đã nhận tiền bồi thường là 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng) 

và nhận lại xe mô tô 79F9-8021, nhãn hiệu WAKEUP, màu sơn xanh, số máy: 

CE110A00528821, số khung: CHL00600220. Đại diện hợp pháp của bị hại  ông 

Nguyễn Ngọc S không yêu cầu bồi thường gì thêm, không có khiếu nại gì khác nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Mai Thị T, người đại diện hợp 

pháp của cháu Nguyễn Thành B là bà Nguyễn Thị K (có đơn xin xét xử vắng mặt), 

ông Nguyễn N, ông Nguyễn Văn Đ đều vắng mặt mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp 

lệ. Nhưng căn cứ lời khai và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì: 

+ Chị Mai Thị T và cháu Nguyễn Thành B chỉ bị thương tích nhẹ không yêu cầu 

gì, không khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xét. 

+ 01 xe mô tô 79V1-101.20, nhãn hiệu SIRENA, màu sơn nâu, số máy: 

1P50FMG3103145533, số khung: SN100S10314533 của ông Nguyễn Nhiễu đã 

bán cho bị cáo Nguyễn Thành T nhưng không có làm giấy tờ gì và bị cáo T đã 

nhận xe. Ông N không yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xét. 

+ 01 xe mô tô 79F9-8021, nhãn hiệu WAKEUP, màu sơn xanh, số máy: 

CE110A00528821, số khung: CHL00600220 của ông Nguyễn Văn Đại đã bán cho  

ông Sơn nhưng không làm giấy tờ gì, gia đình bị hại ông Sơn đã nhận lại xe, ông Đ 

không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xét. 

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật với số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH:   

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự; Căn cứ khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bị cáo Nguyễn Thành T. 
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.  

- Về trách nhiệm dân sự: 

+ Không xét về việc bồi thường thiệt hại về tính mạng, tài sản giữa bị cáo 

Nguyễn Thành Toàn với đại diện hợp pháp của bị hại ông Nguyễn Ngọc S. 

+ Không xét về việc bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa bị cáo Nguyễn 

Thành T với với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Mai Thị T, cháu Nguyễn 

Thành B. 

+ Không xét về việc bồi thường thiệt hại về tài sản giữa bị cáo Nguyễn Thành 

T với ông Nguyễn N, ông Nguyễn Văn Đ.  

 - Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành T phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng). 

- Quyền kháng cáo của bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; quyền kháng 

cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (vắng 

mặt) là 15 ngày kể từ ngày Bản án được giao hoặc được niêm yết để yêu cầu Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Vạn Ninh; 

- Công an huyện Vạn Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Vạn Ninh; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 

- Hồ sơ THA; 

- Lưu: VT, HSVA, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 

( Đã ký) 
 
 

Nguyễn Ngọc Ảnh 


